
STT

Số
bài
Thi

Họ và tên
Năm sinh Số CMND/hộ

chiếu/thẻ
Địa chỉ

thường trú
Trình độ

chuyên môn
Lĩnh vực đăng ký

sát hạch
Lĩnh vực sát hạch

Số năm
kinh

nghiệm

Ghi
chú

1 Nguyễn Ngân Giang 04/11/1980 015180000115 TP Hà Nội
KS. Kỹ thuật
CTXD

Định giá xây dựng Định giá xây dựng 9

2
Thiết kế Kết cấu
công trình

Thiết kế Kết cấu
công trình

2 3 Nguyễn Đức Anh 23/3/1988 010088008471 TP Lào Cai
KS Kỹ thuật
CTXD

Thiết kế Kết cấu
công trình

Thiết kế Kết cấu
công trình

7

4 Phạm Vĩnh Thái 4/2/1983 010083004095 TP Lào Cai
KS. XD cầu
đường

Thiết kế xây dựng
công trình giao
thông đường bộ

Thiết kế xây dựng
công trình giao
thông đường bộ

9

5
Thiết kế xây dựng
công trình giao
thông cầu - hầm

Thiết kế xây dựng
công trình giao
thông cầu - hầm

4 6 Hoàng Minh Trận 09/5/1982 063532137 TP Lào Cai Kiến trúc sư
Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp 

PL Giám sát thi
công xây dựng

16

UBND TỈNH LÀO CAI

(Kèm theo Thông báo số:        /SGTVT-QLXD ngày       tháng  5 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai)

1

3

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI -XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁ NHÂN THAM GIA SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Cá nhân có mặt đúng 7h30 phút ngày 28/5/2022 để tham gia sát hạch

1



5 7 Hoàng Văn Kiên 24/10/1983 063524874 TP Lào Cai
KS. Kỹ thuật
CTXD

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp 

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

19

6 8 Vũ Tuấn Hiệp 17/01/1969 030069006717 TP Lào Cai
KS. Công
trình Thuỷ lợi

Thiết kế xây dựng
công trình thủy lợi,
đê điều

Thiết kế xây dựng
công trình thủy lợi,
đê điều

29

7 9 Nguyễn Hồng Sử 14/12/1983 027083000510 TP Hà Nội
KS. Xây dựng
cầu, đường bộ

Quản lý dự án Quản lý dự án 12

10 Nguyễn Đức Tấn 22/4/1985 035085011554 TP Lào Cai
KS. Kỹ thuật
XDCTGT

Giám sát Công
trình Giao thông
đường bộ

Giám sát Công
trình Giao thông

7

11
Giám sát Hạ tầng
kỹ thuật

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

12 Triệu Thanh Dương 04/5/1983 010083002820 TP Lào Cai
KS. Kỹ thuật
CTXD

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp 

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

8

13
Giám sát Hạ tầng
kỹ thuật

10 14 Nguyễn Trung Dũng 16/3/1987 060807335 TP Yên Bái
TC. Cầu
đường bộ

Khảo sát Địa hình Khảo sát Địa hình 11

11 15 Nguyễn Văn Chiến 05/5/1981 036081025554 TP Lào Cai
KS. Xây dựng
cầu đường

Giám sát Công
trình Giao thông
đường bộ

Giám sát Công
trình Giao thông

18

8

Cá nhân có mặt đúng 8h15 phút ngày 28/5/2022 để tham gia sát hạch

9

2



12 16 Hà Văn Cường 28/01/1979 063038685 TP Lào Cai
KS. Điện
năng

Thiết kế cơ - điện
công trình công
trình

PL Thiết kế xây
dựng

20

13 17 Bùi Quốc Dương 25/11/1993 010093005031 TP Lào Cai
KS. Hệ thống
điện

Định giá xây dựng Định giá xây dựng 6

14 18
Nguyễn Mạnh
Cường

09/4/1977 015077009899 TP Lào Cai
KS. Quản lý
đất đai

Khảo sát Địa hình
PL Khảo sát xây
dựng

22

19 Nguyễn Duy Thư 08/9/1994 063543290 TP Lào Cai

CĐ. Quản lý
VH, sửa chữa
đường dây &
trạm biến áp
từ 110KV trở
xuống

Định giá xây dựng Định giá xây dựng 7

20
Thiết kế cơ - điện
công trình công
trình

Thiết kế cơ - điện
công trình công
trình

16 21 Nguyễn Đức Hải 09/3/1990 026090006433
Tỉnh Vĩnh
Phúc

KS. Công
nghệ KT điện,
điện tử

Thiết kế cơ - điện
công trình công
trình

Thiết kế cơ - điện
công trình công
trình

3

17 22 Phạm Thành Nam 06/01/1977 010077002621 TP Lào Cai
KS. Quản lý
đất đai

Khảo sát Địa hình
PL Khảo sát xây
dựng

22

18 23 Vũ Thành Sơn 10/3/1977 001077044181 TP Lào Cai
KS. Đo lường
điều khiển

Thiết kế cơ - điện
công trình công
trình

Thiết kế cơ - điện
công trình công
trình

22

15

3



19 24 Đoàn Ngọc Thành 10/12/1963 025063008954 TP Lào Cai
KS. Xây dựng
cơ bản

Thiết kế Kết cấu
công trình

PL Thiết kế xây
dựng

30

20 25 Vũ Thị Thân 07/4/1976 022176004731 TP Lào Cai KS. Đô thị
Thiết kế cấp - thoát
nước công trình

Thiết kế cấp - thoát
nước công trình

23

26 Trịnh Tiến Hùng 01/01/1985 063121036 TP Lào Cai
KS. Cấp thoát
nước

Giám sát lắp đặt
thiết bị vào công
trình

Giám sát lắp đặt
thiết bị vào công
trình

15

27
Thiết kế cấp - thoát
nước công trình

Thiết kế cấp - thoát
nước công trình

28 Quản lý dự án Quản lý dự án

22 29 Nguyễn Đức Hùng 28/10/1977 010077004952 TP Lào Cai
KS. Kỹ thuật
CTXD

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

7

23 30
Nguyễn Quang
Thắng

24/10/1981 063057492 TP Lào Cai
KS. Cấp thoát
nước

Quản lý dự án Quản lý dự án 18

24 31 Lê Văn Mật 24/6/2021 030073014755 TP Lào Cai
KS. Cấp thoát
nước

Quản lý dự án Quản lý dự án 16

25 32 Hứa Văn Minh 13/3/1970 063248753 TP Lào Cai
TC. Xây dựng
DD&CN

Quản lý dự án Quản lý dự án 27

Cá nhân có mặt đúng 8h45 phút ngày 28/5/2022 để tham gia sát hạch

21

4



26 33 Lê Kim Cương 13/10/1973 010073003500 TP Lào Cai
KS. Cấp thoát
nước

Quản lý dự án Quản lý dự án 16

27 34 Ngô Quang Tâm 03/11/1991 036091025999
Tỉnh Nam
Định

KS. Kỹ thuật
CTXD

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp 

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

6

28 35 Phùng Ngọc Minh 11/12/1985 063109468 TP Lào Cai
KS. Cấp thoát
nước

Quản lý dự án Quản lý dự án 14

29 36 Lê Đức Thắng 30/8/1988 010088007930 TP Lào Cai
KS. KT cơ sở
HT (cấp thoát
nước)

Thiết kế cấp - thoát
nước công trình

PL Thiết kế xây
dựng

11

37 Trần Sơn Tùng 29/7/1993 063395392 TP Lào Cai
KS. Kinh tế
XD

Định giá xây dựng Định giá xây dựng 7

38
Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

31 39 Vũ Đức Dũng 8/20/1991 063337925
Tỉnh Lào
Cai

KS. Cấp thoát
nước

Thiết kế cấp - thoát
nước công trình

Thiết kế cấp - thoát
nước công trình

8

32 40 Lý Đình Nam 04/10/1978 024078000535 TP Hà Nội
KS. Xây dựng
cầu đường

Quản lý dự án Quản lý dự án 21

41 Phạm Ngọc Tùng 27/11/1982 034082020696 TP Lào Cai KS. Trắc địa Khảo sát Địa hình Khảo sát Địa hình 11

42 Quản lý dự án Quản lý dự án

33

30

5



34 43 Trần Văn Biên 21/3/1992 060958455
Tỉnh Yên
Bái

KS. Kinh tế
XD

Quản lý dự án Quản lý dự án 8

44 Nguyễn Tuấn Anh 24/01/1995 001095020112 TP Hà Nội
KS. Kỹ thuật
XDCT giao
thông

Quản lý dự án Quản lý dự án 4

45
Giám sát Công
trình Giao thông

Giám sát Công
trình Giao thông

46
Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

36 47 Vũ Viết Nguyên 28/9/1978 035078007436 TP Lào Cai
KS. Xây dựng
cầu đường

Giám sát Công
trình Giao thông
cầu, đường bộ

PL Giám sát thi
công xây dựng

11

37 48 Đỗ Thị Vân Anh 22/6/1976 034176018697 TP Lào Cai
KS. Xây dựng
CT

Thiết kế Kết cấu
công trình

PL Thiết kế xây
dựng

23

38 49 Nguyễn Giang Thi 31/3/1967 010067000200 TP Lào Cai KS. Đô thị
Thiết kế Quy hoạch
xây dựng

PL Thiết kế xây
dựng

31

39 50 Nguyễn Hữu Tuấn 09/6/1972 010072002870 TP Lào Cai
KS.
XDDDCN

Thiết kế Kết cấu
công trình

PL Thiết kế xây
dựng

22

40 51 Cao Xuân Hà 05/11/1980 012080002322 TP Lào Cai KS. Địa chính Khảo sát Địa hình Khảo sát Địa hình 16

Cá nhân có mặt đúng 9h30 phút ngày 28/5/2022 để tham gia sát hạch

35

6



41 52 Bùi Minh Tuấn 06/12/1971 063087422 TP Lào Cai
KS. Địa chất
CT- địa kỹ
thuật

Khảo sát Địa chất
công trình

Khảo sát Địa chất
công trình

10

42 53 Nguyễn Việt Tiến 10/10/1976 063434406 TP Lào Cai
KS. Quản lý
đất đai

Khảo sát Địa hình
PL Khảo sát xây
dựng

22

54 Dương Quốc Hội 26/6/1975 010075004878 TP Lào Cai
KS. Điện xí
nghiệp

Thiết kế cơ - điện
công trình công
trình

PL Thiết kế xây
dựng

24

55
Giám sát lắp đặt
thiết bị vào công
trình

PL Giám sát thi
công xây dựng

44 56 Phạm Ngọc Hà 06/7/1979 015079008948 TP Lào Cai
KS. Đô thị
(Cấp thoát
nước)

Thiết kế Quy hoạch
xây dựng

PL Thiết kế quy
hoạch

19

57 Trần Xuân Tuân 15/02/1986 035086010571 TP Lào Cai
KS. Công
nghệ KTXD

Thiết kế Kết cấu
công trình

PL Thiết kế xây
dựng

11

58
Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp 

PL Giám sát thi
công xây dựng

59 Nguyễn Thanh Kim 08/9/1975 035075007474 TP Lào Cai
KS.
XDDDCN

Thiết kế Kết cấu
công trình

PL Thiết kế xây
dựng

20

60
Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp 

PL Giám sát thi
công xây dựng

61
Lương Thị Thu
Huyền

15/10/1989 035189011369 TP Lào Cai
KS. Kỹ thuật
CTXD

Thiết kế Kết cấu
công trình

PL Thiết kế xây
dựng

7

Cá nhân có mặt đúng 10h15 phút ngày 28/5/2022 để tham gia sát hạch

43

45

46

47

7



62
Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp 

PL Giám sát thi
công xây dựng

48 63 Thiều Sỹ Giáp 08/10/1984 025084015829 TP Lào Cai
KS. Công
nghệ KT giao
thông

Định giá xây dựng Định giá xây dựng 8

64 Đỗ Minh Tuấn 05/3/1994 010094004363 TP Lào Cai
KS. Công
nghệ KT giao
thông

Thiết kế Quy hoạch
xây dựng

Thiết kế Quy hoạch
xây dựng

5

65
Thiết kế xây dựng
công trình giao
thông đường bộ

Thiết kế xây dựng
công trình giao
thông đường bộ

66
Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

67 Đỗ Thanh Tùng 10/11/1991 010091000397 TP Lào Cai
KS. Kỹ thuật
đô thị

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

7

68

Thiết kế xây dựng
công trình cấp nước
- thoát nước; chất
thải rắn

Thiết kế xây dựng
công trình cấp nước
- thoát nước; chất
thải rắn

69
Thiết kế Quy hoạch
xây dựng

Thiết kế Quy hoạch
xây dựng

70 Nguyễn Minh Quân 28/5/1982 010082004594 TP Lào Cai
KS. Xây dựng
cầu đường

Thiết kế Quy hoạch
xây dựng

Thiết kế Quy hoạch
xây dựng

12

47

49

50

51 8



71
Giám sát Công
trình Giao thông

Giám sát Công
trình Giao thông

72 Vũ Duy Hậu 10/8/1983 010083000389 TP Lào Cai
KS. Kỹ thuật
HT đô thị

Thiết kế xây dựng
công trình cấp nước
- thoát nước; chất
thải rắn

Thiết kế xây dựng
công trình cấp nước
- thoát nước; chất
thải rắn

16

73
Thiết kế Quy hoạch
xây dựng

Thiết kế Quy hoạch
xây dựng

53 74 Nguyễn Quang Huy 03/02/1986 063172766 TP Lào Cai Kiến trúc sư
Thiết kế Quy hoạch
xây dựng

Thiết kế Quy hoạch
xây dựng

12

54 75 Tô Thị Lan Phương 10/4/1985 034185013336 TP Lào Cai
KS. Cấp thoát
nước

Giám sát lắp đặt
thiết bị vào công
trình

Giám sát lắp đặt
thiết bị vào công
trình

12

55 76 Hoàng Mỹ Linh 20/10/1995 015195009984 TP Lào Cai
KS. Kinh tế
XD

Định giá xây dựng Định giá xây dựng 4

77 Phạm Trung Thành 15/9/1988 010088008808 TP Lào Cai
KS. Kinh tế
XD

Quản lý dự án Quản lý dự án 12

78 Định giá xây dựng Định giá xây dựng

79 Đỗ Hoàng Giang 07/8/1976 026076003098 TP Lào Cai
KS. Công
trình Thuỷ lợi

Thiết kế xây dựng
công trình thủy lợi,
đê điều

Thiết kế xây dựng
công trình thủy lợi,
đê điều

19

Cá nhân có mặt đúng 10h45 phút ngày 28/5/2022 để tham gia sát hạch

56

57

51

52

9



80 Quản lý dự án Quản lý dự án

58 81 Phạm Công Ngọc 21/5/1978 015078000613 TP Lào Cai
KS. Kinh tế
XD

Quản lý dự án Quản lý dự án 20

82 Phạm Ngọc Hà 08/01/1985 015085004837 TP Lào Cai KS. Xây dựng Quản lý dự án Quản lý dự án 12

83 Định giá xây dựng Định giá xây dựng

60 84 Lự Thị Thuỳ Linh 20/12/1994 010194003890
Tỉnh Lào
Cai

KTS. Quy
hoạch

Thiết kế Quy hoạch
xây dựng

Thiết kế Quy hoạch
xây dựng

5

61 85 Lục Thị Thu Hoà 25/3/1982 010182007049 TP Lào Cai
KS. Xây dựng
cầu đường

Thiết kế Quy hoạch
xây dựng

Thiết kế Quy hoạch
xây dựng

17

62 86 Lại Thế Hùng 8/11/1987 063183856 TP Lào Cai
KS.Công
nghệ KT điện,
điện tử

Thiết kế cơ - điện
công trình công
trình

Thiết kế cơ - điện
công trình công
trình

10

63 87 Hà Thái Quang 24/4/1987 010087013268 TP Lào Cai
KS.
XDDDCN

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

10

64 88 Trịnh Thiều Quang 28/12/1983 010083007632 TP Lào Cai
KS.
XDDDCN

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

15

57

59

10



65 89 Hoàng Văn Linh 16/5/1987 010087000642 TP Lào Cai
KS.
XDDDCN

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

11

90 Phạm Lý Vượng 24/5/1990 036 090 014 092 TP Lào Cai
KS. Kỹ thuật
XDCTGT

Thiết kế Quy hoạch
xây dựng

Thiết kế Quy hoạch
xây dựng

9

91
Thiết kế xây dựng
công trình giao
thông đường bộ

PL Thiết kế xây
dựng

67 92 Lương Thu Phương 20/9/1987 010187000580 TP Lào Cai
KS. Kỹ thuật
CTXD

Thiết kế Quy hoạch
xây dựng

Thiết kế Quy hoạch
xây dựng

9

93
Nguyễn Xuân
Trường

01/9/1985 025085016693 TP Lào Cai
Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

11

94 Định giá xây dựng
PL Định giá Xây
dựng

69 95 Hoàng Anh Long 10/9/1988 010088000420 TP Lào Cai
KS. Xây dựng
cầu, đường

Thiết kế Quy hoạch
xây dựng

Thiết kế Quy hoạch
xây dựng

11

66

68

11



70 96 Bùi Quang Trọng 25/3/1987 025087007038 TP Lào Cai KS. Đô thị

Thiết kế xây dựng
công trình cấp nước
- thoát nước; chất
thải rắn

Thiết kế xây dựng
công trình cấp nước
- thoát nước; chất
thải rắn

8

97 Trần Tuấn Giang 21/11/1984 035084010645 TP Lào Cai
KS. Kỹ thuật
CTXD

Quản lý dự án Quản lý dự án 8

98
Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

99
Giám sát công trình
NN&PTNT

Giám sát công trình
NN&PTNT

100
Giám sát Công
trình Giao thông
cầu, đường bộ

Giám sát Công
trình Giao thông

101 Phạm Xuân Tùng 10/7/1995 010095006691 TP Lào Cai
KS. Kỹ thuật
XDCT giao
thông

Quản lý dự án Quản lý dự án 4

102
Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

103
Giám sát công trình
NN&PTNT

Giám sát công trình
NN&PTNT

104
Giám sát Công
trình Giao thông
cầu, đường bộ

Giám sát Công
trình Giao thông

71

72

12



105 Trần Huy Quang 20/4/1990 010090009080
Tỉnh Lào
Cai

KS. Cấp thoát
nước

Quản lý dự án Quản lý dự án 9

106
Giám sát lắp đặt
thiết bị vào công
trình

Giám sát lắp đặt
thiết bị vào công
trình

107 Hoàng Ngọc Nam 01/9/1982 063609464 TP Lào Cai
KS. Kỹ thuật
CTXD

Quản lý dự án Quản lý dự án 8

108
Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

109
Giám sát công trình
NN&PTNT

Giám sát công trình
NN&PTNT

110
Giám sát Công
trình Giao thông
cầu, đường bộ

Giám sát Công
trình Giao thông

111 Lưu Quang Chung 23/12/1983 025083015513 TP Lào Cai KS. Xây dựng
Giám sát Công
trình Giao thông
cầu, đường bộ

Giám sát Công
trình Giao thông

15

112
Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

Giám sát Dân dụng,
Công nghiệp và Hạ
tầng kỹ thuật

113 Nguyễn Thành Công 31/7/1987 010087009461 TP Lào Cai
KS. Kỹ thuật
CTXD

Quản lý dự án Quản lý dự án 9

73

74

75

13



114
Giám sát công trình
NN&PTNT

Giám sát công trình
NN&PTNT

115
Giám sát Công
trình Giao thông
cầu, đường bộ

Giám sát Công
trình Giao thông

116 Vũ Đức Chung 03/8/1983 010083005746
Tỉnh Lào
Cai

KS. Kỹ thuật
CTXD

Giám sát công trình
NN&PTNT

Giám sát công trình
NN&PTNT

6

117
Giám sát Công
trình Giao thông
cầu, đường bộ

Giám sát Công
trình Giao thông

77

76

14
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